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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều của Luật thú y 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6  năm 2015; 

Căn cứ Luật thú y  ngày 19 tháng 6  năm 2015; 

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú 

y. 

Chƣơng I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

N      n  n   qu    n  c   t  t v     n  d n t     n  một số   ều của 

Luật t ú  , cụ t ể n   sau: 

1. Hệ t ốn  cơ quan quản lý chuyên ngành thú y v  c    ộ, c ín  sác  

 ố  v   n ân v ên t ú   xã, p  ờn , t   trấn. 

2. K n  p í p òn , c ốn  d c  bện   ộn  vật. 

3. Tạm n ừn  xuất k ẩu, n ập k ẩu; cấm xuất k ẩu, n ập k ẩu  ộn  vật, 

sản p ẩm  ộn  vật. 

4. Đ ều k ện sản xuất, buôn bán, n ập k ẩu, k ểm n   ệm, k ảo n   ệm 

t uốc t ú  ; qu    n  về t ực   n  tốt sản xuất t uốc t ú   GMP. 

5. Đ ều k ện   n  n  ề t ú  . 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

N      n  n   áp dụn   ố  v   cơ quan, tổ c ức, cá n ân tron  n  c v  

tổ c ức, cá n ân n  c n o   có l ên quan   n  oạt  ộn  thú y tạ  V ệt Nam.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong N      n  này, các từ n ữ d     â    ợc   ểu n   sau: 

1. T ực hành tốt sản xuất t uốc (GMP: Good Manufacturing Practice) là 

n ữn  nguyên tắc, quy   n ,    n  d n về   ều k ện sản xuất t uốc n ằm bảo 

 ảm sản p ẩm t uốc  ạt tiêu c uẩn c ất l ợn . 
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2. GMP-WHO là t ực hành tốt sản xuất t uốc do Tổ c ức Y t  T        

(WHO) ban hành, bao  ồm T ực hành tốt sản xuất t uốc (Good Manufacturing 

Practice - GMP), T ực hành tốt k ểm n   ệm t uốc (Good Laboratory Practice- 

GLP), T ực hành tốt bảo quản t uốc (Good Store Practice - GSP). 

3. GMP-ASEAN là t ực hành tốt sản xuất t uốc do H ệp  ộ  các n  c 

Đông Nam Á (ASEAN) ban hành. 

Chƣơng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

HỆ THỐNG CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y 

VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THÚ Y XÃ, 

PHƢỜNG, THỊ TRẤN 

Điều 4. Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y 

1. Ở Trun   ơn :  

Cục T ú   t uộc Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn có c ức năn  

t am m u,   úp Bộ tr ởn  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn quản lý 

n   n  c v  tổ c ức t ực t   p áp luật tron  lĩn  vực phòng bện , c ữa bện , 

c ốn  d c  bện   ộn  vật; k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm soát 

   t mổ  ộn  vật, sơ c  , c   b  n  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm tra vệ 

sinh thú y; quản lý t uốc t ú y;   n  n  ề t ú   trên to n quốc. 

2. Ở   a p  ơn : 

a) C   cục có c ức năn  quản lý c u ên n  n  t ú   t uộc Sở Nôn  

n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn tỉn , t  n  p ố trực t uộc trun   ơn  (sau  â  

 ọ  l  cơ quan quản lý c u ên n  n  t ú   cấp tỉn ),   úp G ám  ốc Sở tham 

m u c o Ủ  ban n ân dân cấp tỉn  t ực   ện c ức năn  quản lý n   n  c v  tổ 

c ức t ực t   p áp luật tron  lĩn  vực p òn  bện , c ữa bện , c ốn  d c  bện  

 ộn  vật; k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm soát    t mổ  ộn  vật, 

sơ c  , c   b  n  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm tra vệ s n  t ú  ; quản lý 

t uốc t ú y;   n  n  ề t ú   trên   a b n tỉn , t  n  p ố trực t uộc trun   ơn  

v  c  u sự c ỉ  ạo về c u ên môn n   ệp vụ của Cục T ú  ; 

b) Trạm t uộc C   cục có c ức năn  quản lý c u ên n  n  t ú    ặt tạ  

 u ện, quận, t   xã, t  n  p ố t uộc tỉn  v   ơn v    n  c ín  t ơn    ơn  

(sau  â   ọ  l  cơ quan quản lý c u ên n  n  t ú   cấp  u ện) t ực   ện 

n  ệm vụ   ợc   ao trên   a b n cấp  u ện v  p ố   ợp v   Phòng Nông 

n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn  oặc p òn  k n  t  giúp Ủ  ban n ân dân cấp 

 u ện quản lý n   n  c tron  lĩn  vực p òn  bện , c ữa bện , c ốn  d c  

bện   ộn  vật; k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm soát    t mổ  ộn  

vật, sơ c  , c   b  n  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật; k ểm tra vệ s n  t ú  ; quản 

lý t uốc t ú y; hàn  n  ề t ú   trên   a b n cấp  u ện. 
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Điều 5. Chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y ở xã, phƣờng, thị 

trấn  

1. Căn cứ v o  êu cầu  oạt  ộn  t ú   trên   a b n v  k ả năn  cân  ố  

n uồn lực của   a p  ơn , Uỷ ban n ân dân tỉn , t  n  p ố trực t uộc trung 

 ơn   ề n    Hộ   ồn  n ân dân cùn  cấp xem xét, qu  t   n  bố trí n ân v ên 

t ú   xã, p  ờn , t   trấn (sau  â   ọ  l  n ân v ên t ú   xã) t eo qu    n  tạ  

k oản 2 Đ ều 6 của Luật t ú  .  

2. Nhân viên thú y xã   ợc   ởn  c    ộ p ụ cấp v  bảo   ểm   t  t eo 

qu    n  tạ  k oản 3 Đ ều 1 của N      n  số 29/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 

năm 2013 của C ín  p ủ sửa  ổ , bổ sun  một số   ều của N      n  số 

92/2009/NĐ-CP n    22 t án  10 năm 2009 của C ín  p ủ về c ức dan , số 

l ợn  một số c    ộ, c ín  sác   ố  v   cán bộ, côn  c ức ở xã, p  ờn , t   

trấn v  n ữn  n  ờ   oạt  ộn  k ôn  c u ên trác  ở cấp xã v    ợc t ực   ện 

c    ộ bảo   ểm t eo qu    n  tạ  Luật bảo   ểm xã  ộ  năm 2014.  

3. Nhân viên thú y xã   ợc   o tạo, bồ  d ỡn  t eo qu    n  tạ  k oản 1 

Đ ều 15 của N      n  số 92/2009/NĐ-CP n    22 t án  10 năm 2009 của 

C ín  p ủ về c ức dan , số l ợn  một số c    ộ, c ín  sác   ố  v   cán bộ, 

côn  c ức ở xã, p  ờn , t   trấn v  n ữn  n  ờ   oạt  ộn  k ôn  c u ên trác  

ở cấp xã.  

Mục 2 

KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT 

Điều 6. Kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật  

1. N uồn k n  p í p òn , c ốn  d c  bện   ộn  vật   ợc t ực   ện t eo 

qu    n  tạ  k oản 2 Đ ều 23 của Luật t ú  . 

2. Sử dụn  n uồn k n  p í p òn , c ốn  d c  bện   ộn  vật:  

a) Ngân sác  n   n  c:  

N ân sác  Trun   ơn  bố trí kinh phí c o các Bộ, cơ quan Trun   ơn  

t eo qu    n  của Luật n ân sác  n   n  c.  

N ân sác    a p  ơn  bố trí kinh phí phòng, c ốn  d c  bện   ộn  

vật tạ    a p  ơn ; tr ờn   ợp k n  p í phòng, c ốn  d c  bện   ộn  vật v ợt 

k ả năn  cân  ố  n ân sác  của   a p  ơn , Ủ  ban n ân dân cấp tỉn  báo cáo 

bằn  văn bản,  ử  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn, Bộ T   c ín   ể 

trìn  T ủ t  n  C ín  p ủ xem xét, qu  t   n  t eo qu    n  tạ    ểm d k oản 

3 Đ ều 27 của Luật t ú  . 

b) K n  p í của c ủ vật nuô :  

Các c   p í  ể p òn , c ốn  d c  n o   n uồn k n  p í  ỗ trợ từ n uồn 

n ân sác  n   n  c, k n  p í t   trợ của các tổ c ức, cá nhân trong và ngoài 

n  c. 
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c) Kinh phí  ón   óp, t   trợ của các tổ c ức cá n ân tron  và ngoài 

n  c t ực   ện t eo qu    n  của Luật n ân sác  n   n  c, các văn bản    n  

d n Luật n ân sác  n   n  c v  các qu    n  p áp luật k ác có l ên quan. 

3. Nộ  dun  c   từ n ân sác  n   n  c: 

 a) Tu ên tru ền, p ổ b  n, tập  uấn, tổ c ức p òn , c ốn  d c  bện  

 ộn  vật;  

 b) Mua sắm p  ơn  t ện, tran  t   t b , t uốc t ú   (vắc x n, t uốc sát 

trùn ) v  c   p í c o n  ờ  t am   a p òn , c ốn  d c  bện   ộn  vật; 

 c) Hoạt  ộn    ám sát, lấ  m u, xét n   ệm; quan trắc, cản  báo mô  

tr ờn  nuô ;  án    á n u  cơ d c  bện   ộn  vật; 

 d) Dự báo, cản  báo d c  bện   ộn  vật;   ều tra, n   ên cứu bện   ộn  

vật; 

  ) Hỗ trợ xâ  dựn  vùn  an to n d c  bện   ộn  vật; 

e) Hỗ trợ t  ệt  ạ  do d c  bện   ộn  vật  â  ra  oặc do p ả  áp dụn  

b ện p áp xử lý bắt buộc t eo  êu cầu của cơ quan n   n  c có t ẩm qu ền v  

c   p í xử lý; 

 ) Hỗ trợ  ể p ục  ồ  mô  tr ờn  c ăn nuô  v  nuô  trồn  t uỷ sản; 

  4. Mức  ỗ trợ từ n ân sác  n   n  c:  

 a) Mức  ỗ trợ t  ệt  ạ  do d c  bện   ộn  vật  â  ra,  ỗ trợ t  ệt  ạ  do 

p ả  áp dụn  b ện p áp xử lý  ộn  vật t eo  êu cầu của cơ quan n   n  c có 

t ẩm qu ền t ực   ện t eo qu    n    ện   n . 

 Đố  v   n ữn  nộ  dun  c  a có qu    n  về mức  ỗ trợ, Bộ T   c ín  

c ủ trì, p ố   ợp v   Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn trìn  T ủ t  n  

Chín  p ủ qu  t   n  t eo qu    n  tạ    ểm b k oản 2 Đ ều 27 v  k oản 3 

Đ ều 30 của Luật t ú  ; Ủ  ban n ân dân cấp tỉn  trìn  Hộ   ồn  n ân dân 

cùn  cấp qu  t   n  mức  ỗ trợ p ù  ợp v   k ả năn  n ân sác    a p  ơn . 

 b) Mức  ỗ trợ p ục  ồ  mô  tr ờn  c ăn nuô , nuô  trồn  t ủ  sản 

 Căn cứ v o k ả năn  cân  ố  n ân sác ,    n  d n của Bộ Nôn  n   ệp 

v  P át tr ển nôn  t ôn v   êu cầu t ực t  tạ    a p  ơn , Ủ  ban n ân dân cấp 

tỉn  trìn  Hộ   ồn  n ân dân cùn  cấp qu  t   n  mức  ỗ trợ p ù  ợp v   k ả 

năn  ngân sác    a p  ơn . 

Mục 3 

TẠM NGỪNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU; CẤM XUẤT KHẨU, 

NHẬP KHẨU ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 

Điều 7. Tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động 

vật 

1. Tạm n ừn  xuất k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật tron  các tr ờn  

 ợp sau  â : 



5 

 

a) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật có n u  cơ man   ố  t ợn  k ểm d c  

 ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc  ố  t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   theo quy 

  n  của n  c n ập k ẩu v  c  a có b ện p áp xử lý vệ s n  t ú   tr ệt  ể;   

b) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật xuất k ẩu v  p ạm qu    n  của n  c 

n ập k ẩu, b  n  c n ập k ẩu cản  báo m  c  a có b ện p áp k ắc p ục tr ệt 

 ể n u ên n ân v  p ạm v  có n u  cơ l m mất t   tr ờn  xuất k ẩu của V ệt 

Nam. 

2. Tạm n ừn  n ập k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật tron  các tr ờng 

 ợp sau  â : 

a) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật xuất p át từ quốc   a, vùn  lãn  t ổ 

 an  có d c  bện   ộn  vật t uộc Dan  mục bện   ộn  vật p ả  côn  bố d c  

của V ệt Nam  oặc Dan  mục bện  tru ền lâ    ữa  ộn  vật v  n  ờ   oặc tác 

n ân  â  bện  tru ền n  ễm m  ; 

b) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật xuất p át từ quốc   a, vùn  lãn  t ổ b  

p át   ện n  ễm  ố  t ợn  k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc  ố  

t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   của V ệt Nam b  Cục T ú    ã có cản  báo mà 

k ôn  tuân t ủ qu    n  của V ệt Nam; 

c) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật xuất p át từ quốc   a, vùn  lãn  t ổ có 

n u  cơ cao man  t eo  ố  t ợn  k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc 

 ố  t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   của V ệt Nam m  c  a có b ện p áp xử lý tr ệt 

 ể. 

Điều 8. Điều kiện tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm 

động vật   

1. Đ ều k ện t  p tục xuất k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật: 

a) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật không có n u  cơ mang  ố  t ợn  k ểm 

d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc  ố  t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   và  ã 

áp dụn  các b ện p áp bảo  ảm  êu cầu vệ s n  t ú   t eo  êu cầu của n  c 

n ập k ẩu; 

b) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  ã   ợc k ểm tra,   ám sát, xác n ận 

v ệc t ực   ện   ệu quả các b ện p áp k ắc p ục   ợc các n u ên nhân vi 

p ạm t eo  êu cầu của n  c n ập k ẩu. 

2. Đ ều k ện  ể t  p tục n ập k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật: 

a) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật tạm n ừn  n ập k ẩu   ợc qu    n  tạ  

  ểm a k oản 2 Đ ều 7 của N      n  n     ợc p ép n ập k ẩu v o V ệt Nam 

khi cơ quan có t ẩm qu ền của n  c xuất k ẩu xác n ận  ã k ểm soát   ợc 

d c  bện   oặc tác n ân  â  bện  tru ền n  ễm m   và  ã áp dụn  các b ện 

p áp bảo  ảm không còn n u  cơ l m lâ  lan d c  bện  t eo  êu cầu của V ệt 

Nam; 

b) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật   ợc qu    n  tạ    ểm b k oản 2 Đ ều 

7 của N      n  n     ợc p ép n ập k ẩu v o V ệt Nam k   cơ quan có t ẩm 

qu ền của n  c xuất k ẩu có báo cáo xác   n  n u ên n ân b  n  ễm  ố  t ợn  
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k ểm d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc  ố  t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   

và  ã áp dụn  các b ện p áp k ắc p ục tr ệt  ể; 

c) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật   ợc qu    n  tạ    ểm c k oản 2 Đ ều 7 

của N      n  n     ợc p ép n ập k ẩu v o V ệt Nam k     ợc cơ quan có 

t ẩm qu ền của n  c xuất k ẩu k ểm tra,   ám sát, xác n ận k ắc p ục và bảo 

 ảm k ôn  còn n u  cơ cao.  

Điều 9. Cấm xuất khẩu, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật  

1. Cấm xuất k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật b  n  ễm  ố  t ợn  k ểm 

d c   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật  oặc  ố  t ợn  k ểm tra vệ s n  t ú   mà 

k ôn  có b ện p áp xử lý  oặc có b ện p áp xử lý n  n  k ôn   áp ứn  qu  

  n  của n  c n ập k ẩu.  

2. Cấm n ập k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật tron  các tr ờn   ợp sau 

 â : 

a) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật xuất p át từ quốc   a, vùn  lãn  t ổ 

man  mầm bện  t uộc Dan  mục bện   ộn  vật p ả  côn  bố d c  của V ệt 

Nam  oặc Dan  mục bện  tru ền lâ    ữa  ộn  vật v  n  ờ   oặc tác n ân  â  

bện  tru ền n  ễm m  ; có n u  cơ l m lâ  lan d c  bện  cho  ộn  vật nuôi 

tron  n  c, ản    ởn    n sức k ỏe con n  ờ ;  

b) Độn  vật, sản p ẩm  ộn  vật n ập k ẩu  ã b  tạm n ừn  n ập k ẩu 

n  n  v n k ôn  áp dụn  các b ện p áp k ắc p ục  oặc  ã áp dụn  các b ện 

p áp k ắc p ục n  n  v n k ôn   áp ứn    ợc các qu    n  của V ệt Nam. 

Điều 10. Quy định đối với việc tạm ngừng hoặc cấm xuất khẩu, nhập 

khẩu động vật, sản phẩm động vật thuộc diện kiểm dịch  

1. Căn cứ v o qu    n  tạ  Đ ều 7 v  Đ ều 9 của N      n  n  , Cục T ú 

y xác   n  cụ t ể loạ   ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật p ả  tạm n ừn   oặc cấm 

xuất k ẩu, n ập k ẩu; n u ên n ân p ả  tạm n ừn   oặc cấm xuất k ẩu, n ập 

k ẩu  ố  v   một quốc   a  oặc vùn  lãn  t ổ n ất   n  v  báo cáo Bộ tr ởn  

Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn. 

2. Bộ tr ởn  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn căn cứ báo cáo của 

Cục T ú    ể xem xét tr  c k   qu  t   n  việc tạm n ừn   oặc cấm xuất 

k ẩu, n ập k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật. 

3. Qu  t   n  v ệc tạm n ừn   oặc cấm xuất k ẩu, n ập k ẩu  ộn  vật, 

sản p ẩm  ộn  vật p ả  ghi cụ t ể các nộ  dun  sau: 

a) Tên  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  vật (bao  ồm cả tên k oa  ọc); 

b) Tên quốc   a  oặc vùn  lãn  t ổ m  từ  ó  ộn  vật, sản p ẩm  ộn  

vật   ợc xuất k ẩu san  V ệt Nam  oặc n ập k ẩu từ V ệt Nam; 

c) N u ên n ân p ả  tạm n ừn   oặc cấm xuất k ẩu, n ập k ẩu (bao 

 ồm cả cơ sở p áp lý v  cơ sở k oa  ọc). 

4. V ệc tạm n ừn   oặc cấm xuất k ẩu, n ập k ẩu  ộn  vật, sản p ẩm 

 ộn  vật kể từ n    qu  t   n  có   ệu lực; côn  bố ngay trên các p  ơn  t ện 
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t ôn  t n  ạ  c ún  v  p ả  t ôn  báo c o cơ quan l ên quan của V ệt Nam, cơ 

quan có t ẩm qu ền của quốc   a  oặc vùn  lãn  t ổ xuất k ẩu.  

Điều 11. Quy định đối với việc tiếp tục xuất khẩu, nhập khẩu động 

vật, sản phẩm động vật  

1. Căn cứ v o qu    n  tạ  Đ ều 8 của N      n  n  , Cục T ú   k ểm 

tra,   ám sát, xác n ận v ệc t ực   ện   ệu quả các b ện p áp k ắc p ục v  báo 

cáo Bộ tr ởn  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn. 

2. Bộ tr ởn  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn căn cứ báo cáo của 

Cục T ú   xem xét, qu  t   n  cho phép t  p tục xuất k ẩu, n ập k ẩu  ộn  

vật, sản p ẩm  ộn  vật; côn  bố ngay qu  t   n  trên các p  ơn  t ện t ông tin 

 ạ  c ún  v  t ôn  báo c o cơ quan l ên quan của V ệt Nam, cơ quan có t ẩm 

qu ền của quốc   a  oặc vùn  lãn  t ổ xuất k ẩu, n ập k ẩu. 

Mục 4 

ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, NHẬP KHẨU, KIỂM 

NGHIỆM, KHẢO NGHIỆM THUỐC THÚ Y  

Điều 12. Điều kiện chung sản xuất thuốc thú y 

Tổ c ức, cá n ân sản xuất t uốc t ú   p ả  t ực   ện theo qu    n  tạ  

Đ ều 90 của Luật t ú  ; p áp luật về p òn  cháy, c ữa c á ; p áp luật về bảo 

vệ mô  tr ờn ; p áp luật về an to n, vệ s n  lao  ộn  và  áp ứn  các   ều k ện 

sau  â :  

1. Đ a   ểm: 

a) P ả  các  b ệt v   k u dân c , côn  trìn  côn  cộn , bện  v ện, bện  

xá t ú  , cơ sở c ẩn  oán bện   ộn  vật, các n uồn  â  ô n  ễm k ác; 

b) K ôn  b  ô n  ễm từ mô  tr ờn  bên n o  ; 

c) K ôn   â  ản    ởn  t   mô  tr ờn  xun  quan . 

2. N   x ởng: 

 a) P ả  có t   t k  p ù  ợp v   quy mô v  loạ  t uốc sản xuất, trán    ợc 

n ập lụt, t ấm ẩm v  sự xâm n ập của các loạ  côn trùn  v   ộn  vật k ác; có 

v  trí n ăn các  các n uồn lâ  n  ễm từ bên n o  ; 

b) Sử dụn  vật l ệu có k t cấu vữn  c ắc, p ù  ợp, bảo  ảm an to n lao 

 ộn  v  sản xuất; 

c) Nền nhà cao ráo, mặt s n n ẵn, k ôn  rạn nứt, k ôn  trơn tr ợt, 

k ôn  n ấm  oặc ứ  ọn  n  c, dễ vệ s n , k ử trùn , t êu  ộc; 

d) T ờn  v  trần   ợc l m bằn  vật l ệu bền, c ắc, dễ vệ s n ;  

 ) Có  ệ t ốn   èn c   u sáng p ù  ợp;  

e) Có  ệ t ốn  cấp v  xử lý n  c sạc  bảo  ảm c o sản xuất; có  ệ 

t ốn  t oát n  c, xử lý n  c t ả , c ất t ả  bảo  ảm  êu cầu vệ s n  t ú   v  

t eo qu    n  của p áp luật về bảo vệ mô  tr ờn ; 
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 ) Có  ệ t ốn  báo c á , c ữa c á ; t oát   ểm c o n  ờ  theo quy 

  n . 

3. Kho c ứa  ựn  n u ên l ệu, p ụ l ệu, t uốc t  n  p ẩm có d ện tíc   

p ù  ợp v   qu  mô sản xuất và bảo  ảm các   ều k ện sau  â : 

a) Có kho riêng  ể bảo quản n u ên l ệu, p ụ l ệu, t uốc t  n  p ẩm; 

b) Có kho r ên  bên n o    ể bảo quản dun  mô  v  n u ên l ệu dễ c á  

nổ;  

c) Trán    ợc n ập lụt, t ấm ẩm v  sự xâm n ập của các loạ  côn trùn  

v   ộn  vật k ác; 

d) Nền s n cao ráo, k ôn  n ấm  oặc ứ  ọn  n  c; 

 ) Có  ệ t ốn   èn c   u sáng p ù  ợp;  

e) Có  ệ t ốn  báo c á , c ữa c á ; t oát   ểm c o n  ờ  t eo qu    n  

của p áp luật về p òn  c á , c ữa c á ; 

g) Có   á, kệ  ể n u ên l ệu, p ụ l ệu, bao bì, t uốc t  n  p ẩm; có t   t 

b , p  ơn  t ện  ể bảo  ảm   ều k ện bảo quản.   

4. Tran  t   t b , dụn  cụ p ả    ợc bố trí, lắp  ặt p ù  ợp v   quy mô 

v  loạ  t uốc sản xuất; có    n  d n vận   n ; có k   oạc  bảo trì bảo d ỡn ; 

có qu  trìn  vệ s n  và bảo  ảm  ạt  êu cầu vệ s n , k ôn   â  n  ễm  oặc 

n  ễm c éo   ữa các sản p ẩm. 

5.  K ểm tra c ất l ợn  t uốc t ú  : 

a) K u vực k ểm tra c ất l ợn  p ả  tác  b ệt v   k u vực sản xuất;   ợc 

bố trí p ù  ợp  ể trán  n  ễm c éo; các k u vực t  n   n  p ép t ử s n   ọc, v  

sinh; 

b) M u, c ất c uẩn p ả    ợc bảo quản tạ  k u vực r ên , bảo  ảm   ều 

k ện bảo quản; 

c) P ả  có  ủ tran  t   t b  p ù  ợp.  

Điều 13. Điều kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y dạng dƣợc 

phẩm, vắc xin  

N o   các   ều k ện t eo qu    n  tạ  Đ ều 12 của N      n  n  , cơ sở 

sản xuất t uốc t ú   dạn  d ợc p ẩm, vắc x n p ả  áp dụn  T ực   n  tốt sản 

xuất t uốc của H ệp  ộ  các n  c Đôn  Nam Á (GMP - ASEAN)  oặc T ực 

  n  tốt sản xuất t uốc của Tổ c ức Y t  T        (GMP - WHO)  oặc T ực 

  n  tốt sản xuất t uốc GMP t ơn    ơn  n  n  k ôn  t ấp  ơn (GMP - 

ASEAN). 

Điều 14. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt sản 

xuất thuốc thú y GMP 

 1. Hồ sơ  ăn  ký cấp G ấ  c ứn  n ận t ực   n  tốt sản xuất t uốc t ú   

GMP (sau  â   ọ  l  G ấ  c ứn  n ận GMP), bao  ồm: 
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a) Đơn  ăn  ký k ểm tra GMP; 

b) G ấ  c ứn  n ận  ăn  ký doan  n   ệp; 

c) Sơ  ồ tổ c ức v  n ân sự của cơ sở;  

          d) C  ơn  trìn , t   l ệu   o tạo,  án    á k t quả   o tạo GMP tạ  cơ sở; 

           ) Dan  mục t   t b  sản xuất, bảo quản v  t   t b  k ểm tra c ất l ợn ; 

e) Dan  mục các qu  trìn  t ao tác c uẩn; 

g) Dan  mục các mặt   n   an  sản xuất  oặc dự k  n sản xuất;  

          h) Báo cáo  án    á tác  ộn  mô  tr ờn    ợc cơ quan quản lý n   n  c 

về mô  tr ờn  p ê du ệt; 

i) B ên bản tự t an  tra GMP; 

          k) Cơ sở m   t  n  lập,  ăn  ký k ểm tra GMP p ả  nộp t êm C ứn  c ỉ 

  n  n  ề sản xuất của n  ờ  p ụ trác  kỹ t uật v  n  ờ  p ụ trác  p òn  

k ểm n   ệm t uốc t ú  . 

Hồ sơ  ăn  ký k ểm tra GMP p ả  có tran  bìa v  mục lục,   ợc sắp x p 

t eo  ún  trìn  tự của mục lục, có p ân các    ữa các p ần.  

2. T ờ   ạn   ả  qu  t: 

a) Tron  t ờ   ạn 10 ngày kể từ n    t  p n ận  ồ sơ  ăn  ký, Cục T ú   

t ẩm   n   ồ sơ,  êu cầu sửa  ổ , bổ sun  n u  ồ sơ k ôn   ạt  êu cầu; 

b) Tron  t ờ   ạn 30 n    kể từ n    n ận  ủ  ồ sơ  ợp lệ, Cục T ú   ra 

qu  t   n  t  n  lập Đo n k ểm tra GMP,  ồn  t ờ  t ôn  báo l c  k ểm tra 

c o cơ sở v  t  n   n  k ểm tra; 

c) Tron  t ờ   ạn 10 ngày kể từ n    k t t úc k ểm tra, n u cơ sở  ạt  êu 

cầu Cục T ú   cấp G ấ  c ứn  n ận GMP, n u cơ sở k ôn   ạt  êu cầu p ả  

trả lờ  bằn  văn bản và nêu rõ lý do k ôn   ạt  êu cầu. 

3. Quá trìn  k ểm tra: 

a) Các cơ sở k     ợc k ểm tra GMP p ả  t  n   n  báo cáo bằn  sơ  ồ, 

b ểu  ồ v  các số l ệu n ắn  ọn về tìn   ìn   oạt  ộn , côn  tác tr ển k a  áp 

dụn  GMP; 

b) K   k ểm tra GMP, các  oạt  ộn  p ả   an    ợc t  n   n ;  

c) K ểm tra to n bộ các  oạt  ộn  của cơ sở sản xuất t uốc thú y theo 

GMP,  ồ sơ  ăn  ký của cơ sở v  các qu    n  c u ên môn   ện   n . 

4. Xử lý k t quả k ểm tra: 

a) Trên cơ sở B ên bản k ểm tra, Tr ởn  Đo n k ểm tra  ề n    Cục 

tr ởn  Cục T ú y cấp G ấ  c ứn  n ận GMP  ố  v   cơ sở  áp ứn  các   ều 

k ện của GMP; 

b) Đố  v   cơ sở  áp ứn    ều k ện của GMP n  n  còn một số tồn tạ  v  

có t ể k ắc p ục   ợc tron  t ờ    an n ắn, Đo n k ểm tra  êu cầu cơ sở k ắc 
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p ục, sửa c ữa. Tron  t ờ   ạn 02 ( a ) t án  kể từ n      ợc k ểm tra, cơ sở 

p ả  k ắc p ục, sửa c ữa v   ử  báo cáo k t quả bằn  văn bản về Cục T ú  . 

Tr ởn  Đo n k ểm tra xem xét,  ề n    Cục tr ởn  Cục T ú   cấp G ấ  c ứn  

n ận GMP c o cơ sở  áp ứn   êu cầu; 

c) Đố  v   cơ sở c  a  áp ứng   ều k ện của GMP p ả  t  n   n  k ắc 

p ục, sửa c ữa các tồn tạ . Sau k   tự k ểm tra  án    á, n u  áp ứn  các   ều 

k ện của GMP cơ sở t  n   n  l m lạ   ồ sơ  ăn  ký t eo qu    n .  

5. T ờ   ạn   ệu lực của G ấ  c ứn  n ận GMP có   á tr  tron  t ờ   ạn 

05 năm. Tr  c 03 t án  tín    n n      t  ạn của G ấ  c ứn  n ận GMP, tổ 

c ức, cá n ân có n u cầu t  p tục sản xuất t uốc t ú   nộp  ơn  ăn  ký   a  ạn 

G ấ  c ứn  n ận. Cơ sở  ã   ợc cấp G ấ  c ứn  n ận GMP k ôn  p ả  l m 

t ủ tục cấp G ấ  c ứn  n ận  ủ   ều k ện sản xuất t uốc t ú  . 

 Điều 15. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận GMP 

1. Hồ sơ  ăn  ký   a  ạn cấp G ấ  c ứn  n ận GMP, bao  ồm: 

a) Đơn  ăn  ký tá  k ểm tra GMP; 

b) Báo cáo  oạt  ộn , n ữn  t a   ổ  của cơ sở tron  05 năm tr ển k a  

GMP;  

c) Báo cáo k ắc p ục các tồn tạ  tron  k ểm tra lần tr  c; 

d) Báo cáo về  uấn lu ện,   o tạo của cơ sở; 

 ) Dan  mục t   t b    ện có của cơ sở; 

e) Dan  mục các mặt   n   an  sản xuất; 

g) Dan  mục các qu  trìn  t ao tác c uẩn; 

h) Báo cáo  án    á tác  ộn  mô  tr ờn    ợc cơ quan quản lý n   

n  c về mô  tr ờn  p ê du ệt; 

          i) B ên bản tự t an  tra v   án    á của cơ sở tron   ợt tự t an  tra  ần 

n ất (tron  vòn  03 t án ) về tr ển k a  GMP. 

2. T ờ   ạn   ả  qu  t, quá trìn  k ểm tra, xử lý k t quả k ểm tra,   ệu 

lực của G ấ  c ứn  n ận GMP t eo qu    n  tạ  k oản 2, k oản 3, k oản 4 và 

k oản 5 Đ ều 14 của N      n  n  .  

Điều 16. Trình tự, thủ tục cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận GMP 

1. Hồ sơ, trìn  tự, t ủ tục cấp lạ  G ấ  c ứn  n ận GMP tron  tr ờn  

 ợp b  mất, sa  sót,     ỏn ; t a   ổ  t ôn  t n có l ên quan   n tổ c ức  ăn  

ký: 

a) Hồ sơ cấp lạ  G ấ  c ứn  n ận GMP bao  ồm: Đơn  ăn  ký cấp lạ ; 

t   l ệu c ứn  m n  nộ  dun  t a   ổ  tron  tr ờn   ợp t a   ổ  t ôn  t n có 

l ên quan   n tổ c ức  ăn  ký; G ấ  c ứn  n ận GMP  ã   ợc cấp, trừ tr ờn  

 ợp b  mất; 
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b) Tổ c ức, cá n ân nộp  ồ sơ cấp lạ  G ấ  c ứn  n ận GMP c o Cục 

T ú  ; tron  t ờ   ạn 05 n    l m v ệc kể từ n    n ận  ủ  ồ sơ  ợp lệ, Cục 

T ú   cấp lạ  G ấ  c ứn  n ận GMP; tr ờn   ợp k ôn  cấp p ả  có văn bản 

trả lờ  v  nêu rõ lý do. 

2. Cục T ú   t u  ồ  G ấ  c ứn  n ận GMP của tổ c ức, cá n ân sản 

xuất t uốc t ú   tron  các tr ờn   ợp sau  â : 

a) G ấ  c ứn  n ận GMP b  tẩ  xóa, sửa c ữa nộ  dun ; 

b) V  p ạm p áp luật m  b  xử p ạt v  p ạm   n  c ín  từ 03 lần trở lên 

tron  một năm  oặc b  xử p ạt v  p ạm   n  c ín  03 lần l ên t  p về một   n  

v  v  p ạm tron  lĩn  vực sản xuất t uốc t ú  ; 

c) K ôn  còn  oạt  ộn  sản xuất t uốc t ú  ; 

d) Có   n  v  v  p ạm k ác m  p áp luật qu    n  p ả  t u  ồ  G ấ  

c ứn  n ận GMP. 

         Bộ tr ởn  Bộ Nôn  n   ệp v  P át tr ển nôn  t ôn    n  d n  ồ sơ cấp 

  a  ạn, t u  ồ , t a   ổ , bổ sun  G ấ  c ứn  n ận GMP. 

Điều 17. Điều kiện buôn bán thuốc thú y 

Tổ c ức, cá n ân buôn bán t uốc t ú   p ả  theo qu    n  tạ  Đ ều 92 

của Luật t ú   và  áp ứn  các   ều k ện sau  â :  

1. Có   a   ểm kinh doanh cố   n  và b ển   ệu. 

2. Có tủ, kệ,   á  ể c ứa  ựn  các loạ  t uốc p ù  ợp. 

3. Có tran  t   t b   ảm bảo   ều k ện bảo quản t uốc t eo qu    n . 

4. Có sổ sác ,  oá  ơn c ứn  từ theo dõi xuất, n ập   n . 

5. Đố  v   cơ sở buôn bán vắc x n, c   p ẩm s n   ọc p ả  có tủ lạn , tủ 

mát  oặc k o lạn   ể bảo quản t eo   ều k ện bảo quản     trên n ãn; có n  ệt 

k   ể k ểm tra   ều k ện bảo quản. Có má  p át   ện dự p òn , vật dụn , 

p  ơn  t ện vận c u ển p ân p ố  vắc x n. 

Điều 18. Điều kiện nhập khẩu thuốc thú y 

Tổ c ức, cá n ân n ập k ẩu t uốc t ú   p ả  theo qu    n  tạ  Đ ều 94 

của Luật t ú  , Đ ều 17 của N      n  n   và  áp ứn  các   ều k ện sau  â :  

1. Có kho bảo  ảm các   ều k ện t eo qu    n  tạ  k oản 3 Đ ều 12 của 

N      n  n  . 

2. Có tran  t   t b  p ù  ợp n   quạt t ôn    ó,  ệ t ốn    ều  òa k ôn  

k í, n  ệt k , ẩm k   ể bảo  ảm các   ều k ện bảo quản. 

3. P ả  có  ệ t ốn  sổ sác , các qu  trìn  t ao tác c uẩn bảo  ảm cho 

v ệc bảo quản, k ểm soát, t eo dõ  v ệc xuất, n ập t uốc t ú  . 

4. Đố  v   cơ sở n ập k ẩu vắc x n, c   p ẩm s n   ọc p ả  có kho riêng 

bảo quản, có má  p át   ện dự p òn , có tran  t   t b , p  ơn  t ện vận c u ển 
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bảo  ảm   ều k ện bảo quản     trên n ãn sản p ẩm trong quá trình vận 

c u ển, p ân p ố . 

Điều 19. Điều kiện đối với cơ sở kiểm nghiệm thuốc thú y 

Cơ sở k ểm n   ệm t uốc t ú   p ả  theo qu    n  tạ  k oản 3 Đ ều 101 

của Luật t ú   và  áp ứn  các   ều k ện sau  â :  

1. Đ a   ểm các  b ệt k u dân c , côn  trìn  côn  cộn . 

2. Cơ sở vật c ất  áp ứn  an to n s n   ọc, bảo  ảm  ể k ểm n   ệm các 

c ỉ t êu v  s n  vật; có p òn  sạc   ể p ân tích các c ỉ t êu lý hóa. 

3. Đ ợc tran  b  má  móc, dụn  cụ bảo  ảm c o v ệc lấ  m u, p ân tíc , 

  ệu c ỉn  v  xử lý dữ l ệu chính xác. Các t   t b  p ân tíc  p ả  bảo  ảm t eo 

 ún  p  ơn  p áp k ểm n   ệm,  áp ứn   êu cầu k ểm tra c ất l ợn  t eo t êu 

c uẩn, qu  c uẩn   ện   n . 

4. Có nơ  nuô    ữ  ộn  vật t í n   ệm; có khu t ử c ờn   ộc r ên  b ệt 

 ố  v   vắc x n, v  s n  vật;  ố  v   v ệc k ểm n   ệm các loạ  vắc x n có tác 

n ân  â  bện  có  ộc lực cao p ả  có p òn  nuôi  ộn  vật bảo  ảm an toàn 

s n   ọc. 

5. Có  ệ t ốn  xử lý c ất t ả , n  c t ả  bảo  ảm vệ s n  t ú  , vệ s n  

mô  tr ờn ; có khu r ên  b ệt  ể xử lý  ộn  vật t í n   ệm   ợc sử dụn  k ểm 

n   ệm vắc x n, v  s n  vật. 

 6. Có tran  t   t b  c u ên dùn    ữ   ốn  v  s n  vật  ể p ục vụ v ệc 

k ểm n   ệm. 

Điều 20. Điều kiện đối với cơ sở khảo nghiệm thuốc thú y 

Cơ sở k ảo n   ệm t uốc t ú   p ả  theo qu    n  tạ  Đ ều 88 của Luật 

thú y và  áp ứn  các   ều k ện sau  â :  

1. Nơ  c ăn nuô , nuô  trồn  t ủ  sản  áp ứn  các   ều k ện sau  â : 

a) Đ a   ểm p ù  ợp v   qu   oạc  sử dụn   ất của   a p  ơn   oặc   ợc 

cơ quan có t ẩm qu ền c o p ép; 

b) Có   n  r o  oặc t ờn  bao quan  bảo  ảm n ăn c ặn   ợc n  ờ , 

 ộn  vật từ bên n o   v o cơ sở; 

c) Có n uồn n  c sạc ;  

d) Có  ủ d ện tíc  c uồn , ao, bể nuô   ể bố trí  ộn  vật bảo  ảm k t quả 

k ảo n   ệm; 

 ) Có  ủ loạ   ộn  vật,  ủ số l ợn   áp ứn    ợc v ệc k ảo n   ệm; có 

nơ  r ên  b ệt  ể nuô   ộn  vật t í n   ệm, có  ệ t ốn  xử lý c ất t ả , n  c 

t ả , xác  ộn  vật, bện  p ẩm bảo  ảm vệ s n  t ú  , vệ s n  mô  tr ờn ; 

e) Nơ  sản xuất, c   b  n v  k o c ứa t ức ăn c ăn nuô  p ả  các  b ệt 

v   nơ   ể các  oá c ất  ộc  ạ  v  có b ện p áp p òn  c ốn  côn trùn ,  ộn  

vật  â   ạ ; 
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g) K u vực c uồn  nuôi, ao, bể nuô  có nơ  c ứa t ức ăn các  b ệt v    ợc 

t   t k   áp ứn   êu cầu bảo quản. 

2. Có cơ sở k ểm n   ệm t uốc t ú    oặc có  ợp  ồn  t uê cơ sở k ểm 

n   ệm; cơ sở k ểm n   ệm t uốc thú y p ả   áp ứn    ều k ện t eo qu    n  

tạ  Đ ều 19 của N      n  n  . 

Mục 5 

ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THÚ Y 

Điều 21. Điều kiện hành nghề thú y 

Tổ c ức, cá n ân   n  n  ề t ú   p ả  có  ủ   ều k ện t eo qu    n  tạ  

Đ ều 108 của Luật t ú   v  p ả   áp ứn   êu cầu về c u ên môn n   sau: 

1. N  ờ    n  n  ề c ẩn  oán, c ữa bện , p  u t uật  ộn  vật, t  vấn 

các  oạt  ộn  l ên quan   n lĩn  vực t ú   tố  t  ểu p ả  có bằn  trun  cấp 

c u ên n  n  t ú  , c ăn nuô  t ú    oặc trun  cấp nuô  trồn  t uỷ sản, bện  

 ọc t ủ  sản  ố  v     n  n  ề t ú   t uỷ sản. N  ờ    n  n  ề tiêm phòng 

cho  ộn  vật p ả  có c ứn  c ỉ tốt n   ệp l p   o tạo về kỹ t uật do cơ quan 

quản lý n   n  c có t ẩm qu ền cấp tỉn  cấp. 

2. N  ờ  p ụ trác  kỹ t uật của cơ sở p  u t uật  ộn  vật, k ám bệnh, 

c ẩn  oán bện , xét n   ệm bện   ộn  vật p ả  có bằn  Đạ   ọc trở lên c u ên 

ngành t ú  , c ăn nuô  t ú    oặc nuô  trồn  t uỷ sản, bện   ọc t ủ  sản  ố  

v     n  n  ề t ú   t uỷ sản. 

3. N  ờ  buôn bán t uốc t ú   p ả  có bằn  trun  cấp trở lên c u ên 

ngành t ú  , c ăn nuô  t ú    oặc trun  cấp nuô  trồn  t uỷ sản, bện   ọc t ủ  

sản  ố  v     n  n  ề t ú   t uỷ sản. 

4. N  ờ  p ụ trác  kỹ t uật của cơ sở k ảo n   ệm, xuất k ẩu, n ập 

k ẩu t uốc thú y   ợc qu    n  n   sau: 

a) Cơ sở k ảo n   ệm, xuất k ẩu, n ập k ẩu t uốc dùng trong thú y cho 

 ộn  vật trên cạn p ả  có bằn  Đạ   ọc trở lên chuyên ngành thú y, c ăn nuô  

thú y, d ợc sỹ, cử n ân  óa d ợc,  óa  ọc, s n   ọc; 

b) Cơ sở k ảo n   ệm, xuất k ẩu, n ập k ẩu t uốc dùng trong thú y cho 

 ộn  vật t ủ  sản p ả  có bằn  Đạ   ọc trở lên chuyên ngành nuô  trồn  t uỷ 

sản, bện   ọc t ủ  sản, d ợc sỹ, cử n ân  óa d ợc,  óa  ọc, s n   ọc. 

 5. N  ờ  p ụ trác  kỹ t uật của cơ sở sản xuất, k ểm n   ệm t uốc t ú   

  ợc qu    n  n   sau: 

 a) Cơ sở sản xuất, k ểm n   ệm t uốc l  d ợc p ẩm dùn  tron  t ú   

c o  ộn  vật trên cạn p ả  có bằn  Đạ   ọc trở lên chuyên ngành thú y, d ợc 

sỹ,  óa d ợc; dùng trong thú y c o  ộn  vật t ủ  sản p ả  có bằn  Đạ   ọc trở 

lên chuyên ngành nuô  trồn  t ủ  sản, bện   ọc t ủ  sản, d ợc sỹ,  óa d ợc;  

b) Cơ sở sản xuất, k ểm n   ệm t uốc l  vắc x n, c   p ẩm s n   ọc, v  

s n  vật,  óa c ất dùn  tron  t ú   c o  ộn  vật trên cạn p ả  có bằn  Đạ   ọc 

trở lên c u ên n  n  thú y, c ăn nuô  t ú  , d ợc sỹ, cử n ân  óa d ợc,  óa 
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 ọc, s n   ọc; dùng trong thú y c o  ộn  vật t ủ  sản p ả  có bằn  Đạ   ọc trở 

lên chuyên ngành nuô  trồn  t ủ  sản, bện   ọc t ủ  sản, s n   ọc, d ợc sỹ, cử 

n ân  óa d ợc,  óa  ọc. 

 Điều 22. Chứng chỉ hành nghề thú y 

1. C ứn  c ỉ   n  n  ề thú y   ợc cấp c o tổ c ức, cá nhân có  ủ   ều 

k ện   n  n  ề t eo qu    n  tạ  Đ ều 108 của Luật t ú  , Đ ều 21 của N    

  n  n   và  ồ sơ theo qu    n  tạ  k oản 2 v  k oản 5 Đ ều 109 của Luật t ú 

y . 

2. Nộ  dun  của C ứn  c ỉ   n  n  ề t ú   bao  ồm: 

a) Họ v  tên, n    t án  năm s n ; 

b) Đ a c ỉ c  trú;  

c) Bằn  cấp c u ên môn; 

d) Loạ   ìn    n  n  ề; 

 ) Đ a   ểm.  

Ban   n  kèm t eo N      n  n   P ụ lục về m u C ứn  c ỉ   n  n  ề 

thú y v  Đơn  ăn  ký cấp C ứn  c ỉ   n  n  ề t ú  . 

3. V ệc sử dụn  C ứn  c ỉ   n  n  ề t ú     ợc qu    n  n   sau: 

a) C ứn  c ỉ   n  n  ề thú y về tiêm phòng, c ẩn  oán, c ữa bện , 

p  u t uật  ộn  vật, t  vấn các  oạt  ộn  l ên quan   n lĩn  vực t ú     ợc sử 

dụn  tron  p ạm v  cả n  c. Cơ quan cấp C ứn  c ỉ   n  n  ề k ôn      v o 

mục   a   ểm   n  n  ề; 

b) C ứn  c ỉ   n  n  ề t ú   của n  ờ  p ụ trác  kỹ t uật tạ  cơ sở 

p  u t uật  ộn  vật, k ám bện , c ẩn  oán bện , xét n   ệm bện   ộn  vật, 

buôn bán t uốc t ú     ợc sử dụn  tron  p ạm v  tỉn , t  n  p ố trực t uộc 

trun   ơn ; 

c) C ứn  c ỉ   n  n  ề t ú   của n  ờ  p ụ trác  kỹ t uật tạ  cơ sở sản 

xuất, k ểm n   ệm, k ảo n   ệm, xuất k ẩu, n ập k ẩu t uốc t ú     ợc sử 

tron  p ạm v  cả n  c. 

CHƢƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. N      n  n   có   ệu lực t     n  kể từ n    01 t án  7 năm 2016. 

2. N      n  n   t a  t   N      n  số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2005 của C ín  p ủ qu    n  c   t  t t     n  một số   ều của P áp lện  

Thú y; N      n  số 119/2008/NĐ-CP n    28 t án  11 năm 2008 của C ín  

p ủ sửa  ổ , bổ sun  một số   ều của N      n  số 33/2005/NĐ-CP; Đ ều 4 

N      n  số 98/2011/NĐ-CP n    26 t án  10 năm 2011 của C ín  p ủ sửa 

 ổ , bổ sun  một số   ều của các n      n  về nôn  n   ệp. 
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Điều 24. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ tr ởn , T ủ tr ởn  cơ quan n an  Bộ, T ủ tr ởn  cơ quan t uộc 

C ín  p ủ, C ủ t c  Ủ  ban n ân dân tỉn , t  n  p ố trực t uộc Trun   ơn  v  

các cơ quan l ên quan c  u trác  n  ệm t     n  N      n  n  ./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí t   Trun   ơn  Đản ; 

- T ủ t  n , các P ó T ủ t  n  C ín  p ủ; 

- Các Bộ, cơ quan n an  Bộ, cơ quan t uộc CP; 

- HĐND, UBND các tỉn , TP trực t uộc TW; 

- Văn p òn  Trun   ơn  v  các Ban của Đản ; 

- Văn p òn  Tổn  Bí t  ; 

- Văn p òn  C ủ t c  n  c; 

- Hộ   ồn  Dân tộc v  các Ủ  ban của Quốc  ộ ; 

- Văn p òn  Quốc  ộ ; 

- Tòa án nhân dân tố  cao; 

- V ện k ểm sát n ân dân tố  cao; 

- Ủ  ban G ám sát t   c ín  Quốc   a; 

- K ểm toán N   n  c; 

- N ân   n  C ín  sác  xã  ộ ; 

- N ân   n  P át tr ển V ệt Nam; 

- Ủ  ban Trun   ơn  Mặt trận Tổ quốc V ệt Nam; 

- Cơ quan Trun   ơn  của các  o n t ể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổn  TTĐT, các 

Vụ, Cục,  ơn v  trực t uộc, Côn  báo; 

- L u: Văn t  , Vụ KTN (3b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

(đã ký) 
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